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	Cấp độ

Tên 

Chủ đề
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Cộng 

	
	
	
	Cấp độ thấp 
	Cấp độ cao 
	

	Chủ đề 1:Đọc hiểu văn bản
 Văn học 
	- Tên tác giả, đặc điểm trong phong cách sáng tác

- Thể loại văn bản

- Tiếng việt các kiểu câu câu đơn câu ghép, câu đơn tồn tại, câu ghép hai vế
	Hiểu được tâm trạng nhân vật Ông Hai
- Công dụng của dấu ba chấm
	 Lý giải được vì sao Trương Sinh lập đàn giải oan trên bến Sông Hoàng Giang, tác giả Nguyễn Dữ lại không để cho Vũ Nương trở về nhân gian để đoàn tụ với gia đình


	
	 

	Số câu: 8
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ : 30 % 
	Số câu: 5
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	  Số câu: 2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	 Số điểm: 1

Tỉ lệ: 1,0
Số câu:10%

	
	Số câu: 8
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%

	Chủ đề  2:

Tập làm văn

- Cảm thụ

- Thuyết minh
	 
	- Đúng hình thức, thể loại


	 - Viết đoạn văn “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện tình phụ tử thiêng liêng cao đẹp. Đoạn văn có sử dụng cách dẫn trực tiếp (chỉ rõ cách dẫn đã sử dụng).

	- Viết văn tưởng tượng về hình ảnh người lính trong bài thơ " Bài thơ về tiểu đội xe không kính"
	 

	Câu 1,2
Số điểm: 7,0 

Tỉ lệ :70% 
	 
	 
	 Câu: 1
Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%
	Câu: 2
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50%
	Câu 1,2
Số điểm: 7,0 

Tỉ lệ :70% 

	Tổng số câu: 10
Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ : 100 % 
	Số câu: 5
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ :  10 %
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ : 10%
	 Câu 2
Số điểm:3,0
Tỉ lệ :  30 %
	Câu: 1
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ :  50 %
	Số câu: 10
Số điểm: 10 

Tỉ lệ : 100 % 
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MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
PHẦN I: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN ( 3.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

 “…Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư ? Chúng nó cũng bị người ta hắt hủi, rẻ rúng đấy ư ? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu…”

                                                                         (Trích “Làng - Ngữ văn 9- Tập 1)
   Khoanh tròn vào chữ cái thể hiện câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1( 0,25 điểm) 

    Đoạn trích trên của tác giả nào?

     A. Nguyễn Thành Long

     B. Kim Lân

    C. Nguyễn Quang Sáng

    D. Lỗ Tấn

Câu 2( 0,25 điểm)
     Em hiểu thế nào về tâm trạng ông Hai trong đoạn văn trên?
A. Thương các con sẽ bị hắt hủi bởi làng theo giặc.

B. Thương mình và các con bị làm dân làng theo giặc.

C. Xấu hổ, tủi nhục vì làng theo giặc.

D. Cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ, nhục nhã của người dân mà làng theo giặc.

Câu 3(0,25 điểm)
    Nét đặc sắc trong cách miêu tả tâm trạng nhân vật ở đoạn văn trên là gì?
A. Miêu tả tâm trạng nhân vật bằng độc thọai nội tâm.

B. Miêu tả tâm trạng nhân vật trực tiếp qua hành động.

C. Miêu tả tâm trạng nhân vật qua nhân vật khác.

D. Miêu tả tâm trạng một cách rất tinh tế.

Câu 4(0,25 điểm)
    Câu văn “Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra…” là câu:
A. Câu đơn tồn tại

B. Câu đơn

C. Câu ghép

D. Câu ghép có hai vế câu.

Câu 5(0,25 điểm)
     Dòng nào nói đúng ý nghĩa những câu hỏi trong đoạn văn? 
     A.Thể hiện tâm trạng hoài nghi.
     B.Thể hiện tâm trạng lo lắng, sợ hã
      C.Thể hiện tâm trạng đau đớn, xót xa.
      D.Thể hiện tâm trạng băn khoăn, dằn vặt.

Câu 6(0,25 điểm)
    Nối một phương án ở cột A với một phương án ở cột B để tạo nên đáp án phù hợp về ý nghĩa của dấu câu:
	Cột A
	Nối
	Cột B

	Dấu ba chấm đặt cuối đoạn văn trên.
	
	A. Diễn tả nỗi nghẹn ngào của ông Hai

	1. 
	
	B. Ông Hai quá đau khổ

	
	
	C. Còn điều ông chưa nói hết

	
	
	D. Ông không muốn nói nữa.


Câu 7 (0,5 điểm)
          Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống (….) để hoàn thành nhận định sau:

    Truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân  là câu chuyện nói về (1)…………. ……………, về tinh thần kháng chiến của  những  người  nông  dân Việt Nam thời kỳ  (2)............ 

Câu 8 (1,0 điểm)
      Kết thúc truyện “Chuyện người con gái Nam Xương”, khi Trương Sinh lập đàn giải oan trên bến sông Hoàng Giang, tại sao tác giả Nguyễn Dữ lại không để cho Vũ Nương trở về nhân gian để đoàn tụ với gia đình ?
   PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1( 2,0 điểm)
       Văn bản “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện tình phụ tử thiêng liêng cao đẹp. Hãy viết đoạn văn ngắn (từ 12 đến 15 câu) theo lối diễn dịch để làm nổi bật tình cảm yêu con sâu sắc của ông Sáu ở chiến khu. Đoạn văn có sử dụng cách dẫn trực tiếp (chỉ rõ cách dẫn đã sử dụng).

Câu 2( 5,0 diểm)

         Hãy tưởng tượng mình được gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó. 

-------Hết--------
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	PHẦN I: ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN(3.0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Đáp án: B
	0.25 điểm

	Câu 2
	Đáp án: D
	0.25 điểm

	Câu 3
	Đáp án: A
	0.25 điểm

	Câu 4
	Đáp án: B
	0.25 điểm

	Câu 5
	Đáp án: C
	0.25 điểm

	Câu 6
	HS nối đúng:

1 - A
	0.25 điểm

	Câu 7
	1“Lòng yêu nước” 
2. “Kháng chiến chống Pháp”
	0.25 điểm
0.25 điểm

	Câu 8


	* Học sinh trả lời được:

- Vũ Nương không trở về đoàn tụ ở phần cuối truyện khi Trương Sinh lập đàn giải oan chi tiết này làm tăng thêm tính hiện thực và thấm đẫm tinh thần nhân đạo cho câu chuyện:
+ Giá trị nhân đạo: khát khao được phục hồi danh dự, mong được chồng chiêu tuyết cho nỗi oan khuất của mình…

+ Giá trị hiện thực: Hạnh phúc bị tan vỡ khó lòng hàn gắn lại được, lên án cái xã hội bất công đương thời, cái xã hội mà ở đó người phụ nữ không thể có hạnh phúc.
	0.5 điểm
0.25 điểm
0.25 điểm


	PHẦN HAI: LÀM VĂN (7,0 điểm)


	Câu 1 (2,0 điểm)
	* Yêu cầu về hình thức :

Viết đúng cấu trúc đoạn văn theo cách diễn dịch, đủ số câu, các câu trong đoạn được liên kết mạch lạc.
	0.25 điểm

	
	* Yêu cầu nội dung: HS cần trình bày đảm bảo những ý sau:
Tình yêu con sâu nặng của ông Sáu ở chiến khu: 

+ Xa con, ông luôn nhớ con trong nỗi day dứt, ân hận ám ảnh vì mình đã lỡ tay đánh con.

+ Lời dặn của con lúc chia tay đã thôi thúc ông làm cho con cây lược. Kiếm được khúc ngà voi…
+ Rồi ông dồn hết tâm trí và công sức vào việc làm cho con cây lược…

+ Nhớ con “anh lấy cây lược ra ngắm nghía …

+ Trong giờ phút cuối cùng, trước lúc hi sinh…
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	
	* Sáng tạo:
 Có quan điểm riêng, suy nghĩ mới mẻ, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức văn hóa về bài học rút ra từ câu chuyện.

* Đoạn văn có sử dụng cách dẫn trực tiếp và chỉ ra được cách dẫn đó.
	0.25 điểm
0.25 điểm

	Câu 2 (5.0 điểm)
	1. Yêu cầu về hình thức:
Viết đúng kiểu bài tự sự + miêu tả, biểu cảm+ nghị luận; bố cục rõ ràng và cân đối ( giữa mở bài- thân bài và kết bài), trình bày sạch đẹp, khoa học.)
	1.0 điểm

	
	* HS có nhiều cách làm nhưng phải :
a. Mở bài:

 Giới thiệu được tình huống, sự việc, nhân vật
( tình huống có thể là trong mơ hoặc nhân ngày thành lập quân đội 22/12)
b. Thân bài: 

Kể diễn biến cuộc gặp gỡ đó - Kết hợp giữa kể, miêu tả, biểu cảm, nghị luận theo trình tự:
  - Khung cảnh cuộc gặp gỡ

  - Nội dung cuộc trò chuyện: HS cần dựa vào bài thơ để kể
  + Về hoàn cảnh chiến đấu( những chiếc xe do bom đạn giặc mĩ tàn phá trở nên biến dạng: không kính, không đèn, không mui… những khó khăn xe đem đến: gió, mưa, bụi…)

+ Tinh thần chiến đấu: dựa vào từng khổ thơ để khắc họa hình ảnh, phẩm chất người chiến sĩ lái xe.

>Khi kể chú ý xen kẽ miêu tả nội tâm nhân vật người lính, cảm xúc, suy nghĩ của người kể bằng các hình thức đối thoại, độc thoại, nghị luận.
c. Kết bài

- Cảm xúc về thế hệ trẻ trong kháng chiến chống Mĩ.

- Suy nghĩ về thế hệ trẻ hôm nay và rút ra bài học cho bản thân.
	0.5 điểm

1.5 điểm
1.5 điểm
0.5 điểm



	      Trong quá trình học tập của HS, GV có thể đánh giá, động viên, khuyến khích  điểm nỗ lực cho HS có nhiều chuyển biến tích cực (số diểm tùy thuộc vào sự linh 

động của GV, có thể từ 0,5 đến 1,0 điểm)

	Tổng điểm
	10 điểm


                                                           ----------------------
